
 

PHỤ LỤC IV 

BẢN MÔ TẢ THÔNG TIN VỀ VÙNG ĐĂNG KÝ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT​
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2022/TT-BNNPTNT ngày     tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
B. BẢN MÔ TẢ THÔNG TIN VỀ VÙNG ĐĂNG KÝ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG 

VẬT THỦY SẢN 

ỦY BAN NHÂN DÂN....​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Số: ………………… ………, ngày …… tháng …… năm …… 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên vùng: 
…………………………………………………………………………………………... 

Người đại diện ………………………………………….. Chức vụ: 
…………………………….. 

Địa chỉ: 
……………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………. Email: 
…………………………………………… 

Tổng số cơ sở nuôi trong vùng: 
…………………………………………………………………. 

Tổng diện tích vùng nuôi: 
…………………………………………………………………………. 

Các loài nuôi/sản xuất trong vùng: 
………………………………………………………………. 

Vùng nuôi tiếp giáp với các xã/huyện/tỉnh: 
……………………………………………………… 

1. Đặc điểm tình hình 

Mô tả về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng; tình hình nuôi trồng thủy sản, quan 
trắc môi trường nuôi trồng thủy sản và dịch bệnh động vật thủy sản trong vùng, hệ thống thú 
y. 

2. Kế hoạch xây dựng và quản lý vùng an toàn dịch bệnh 

a) Mục đích, yêu cầu 

b) Nội dung kế hoạch 

c) Giải pháp thực hiện kế hoạch 

- Về tổ chức, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra 

- Về nguồn lực 

- Các biện pháp phòng bệnh 

- Giám sát dịch bệnh 

- Các giải pháp kỹ thuật khác (các biện pháp xử lý khi có dịch bệnh xảy ra, vệ sinh, khử trùng 
tiêu độc, kiểm dịch vận chuyển giống động vật, quản lý hoạt động kinh doanh thuốc thú y, 
quản lý người hành nghề thú y, ...) 



- Giải pháp về thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động thú y trên địa 
bàn; tập huấn cho người nuôi trồng thủy sản, nhân viên thú y xã, công chức, viên chức, người 
lao động trong hệ thống thú y địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ, chủ trương, chính sách, 
các quy định của nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

d) Nguồn kinh phí và cơ chế tài chính 

đ) Tổ chức thực hiện: Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để 
triển khai kế hoạch; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. 

3. Điều kiện thực tế vùng sản xuất thủy sản 

a) Mô tả diện tích vùng nuôi (ghi chi tiết từng hạng mục); điều kiện cơ sở hạ tầng của vùng 
kèm theo bản đồ địa lý vùng nuôi, bản vẽ vị trí các cơ sở nuôi trong vùng (đối với loài động 
vật cảm nhiễm với bệnh đăng ký công nhận an toàn); mô tả hệ thống cấp nước, thoát nước, xử 
lý nước trong vùng; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải trong quá trình nuôi tại vùng; 
mô tả hệ thống cung ứng vật tư đầu vào cho vùng (con giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, 
chế phẩm cải tạo, xử lý môi trường,...); khu vực mua bán động vật thủy sản, ... 

b) Mô tả, đánh giá sơ bộ về hệ thống sản xuất của các cơ sở nuôi trong vùng, bao gồm: Điều 
kiện cơ sở vật chất, mô hình nuôi, công nghệ nuôi; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất 
thải trong quá trình nuôi của cơ sở; hệ thống khử trùng tiêu độc tại các cơ sở; biện pháp ngăn 
cản/xua đuổi động vật hoang dã tại cơ sở; hệ thống cung ứng vật tư đầu vào cho cơ sở (con 
giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm cải tạo, xử lý môi trường,...). 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH AN TOÀN SINH HỌC 

1. Thông tin chung về kế hoạch an toàn sinh học 

a) Kế hoạch an toàn sinh học của vùng 

(Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành; mục tiêu; số lượng các quy trình an toàn sinh học) 
b) Xác định các mối nguy tác nhân gây bệnh có thể xâm nhập vào vùng 

(Liệt kê các mối nguy theo điều kiện tự nhiên và xã hội tại vùng) 
c) Danh sách các quy trình an toàn sinh học tại vùng 

(Danh sách này phải phù hợp với các mối nguy tại điểm b nêu trên) 
d) Số lượng cơ sở nuôi trồng thủy sản trong vùng có xây dựng, ban hành và thực hiện kế 
hoạch an toàn sinh học 

(Ghi rõ số lượng, tỷ lệ cơ sở có thực hiện kế hoạch an toàn sinh học) 
đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn sinh học 

(Phân công nhiệm vụ, cách thức tổ chức thực hiện các quy trình chung của vùng; ghi chép, 
quản lý thông tin chung tại vùng) 
2. Kết quả thực hiện 

Nội dung chính bao gồm kết quả triển khai các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này; cụ 
thể: 

1. Các biện pháp chủ động phòng bệnh cho động vật nuôi theo quy định hiện hành (như sử 
dụng vắc xin, ...). 

2. Kết quả thực hiện các quy trình an toàn sinh học kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ tác nhân 
gây bệnh có thể xâm nhiễm từ ngoài vào hoặc lây lan bên trong vùng (đánh giá kết quả theo 
từng quy trình và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các quy trình). 
3. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có). 
Ghi chú: Vùng cung cấp kế hoạch an toàn sinh học và các tài liệu, số liệu chứng minh việc 
triển khai tại thời điểm kiểm tra thực tế tại vùng. 
III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁM SÁT DỊCH BỆNH 

1. Tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản 



a) Tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản trong thời gian giám sát 

- Tổng diện tích nuôi ………………………… tổng diện tích của vùng ……………………… 

- Tổng số lượng cơ sở: ……………………. (cơ sở). Trong đó số lượng: 

□ Sản xuất giống: ……………………. (cơ sở)    □ Thương phẩm: ………………. (cơ sở) 

□ Ương dưỡng giống: ……………………. (cơ sở)    □ Khác ……………………. (cơ sở) 

- Tổng số lượng cơ sở nuôi trồng thủy sản: ……………………. (cơ sở) 

- Tổng số lượng ao/bể : …………………….  

- Tổng số lượng thủy sản: 

+ Thủy sản bố mẹ: ……………………………………………………………………….. (con) 

+ Thủy sản thương phẩm: ………………………………………………………………. (con) 

+ Thủy sản giống: ………………………………………………………………………… 
(con) 

+ Trứng: …………………………………………………………………………… 
(…………...) 

b) Tổng số lượng thủy sản nhập vào vùng nuôi 

- Thủy sản bố mẹ: Số con ……………………. số lần nhập …………………….  

- Thủy sản giống: Số con …………………….  số lần nhập …………………….  

- Trứng thủy sản: Số lượng ……………………. số lần nhập …………………….  

c) Tổng số lượng/khối lượng thủy sản sản xuất 

- Tổng số lượng thủy sản giống sản xuất: ……………………. (con hoặc kg) 

- Tổng số lượng/khối lượng thủy sản xuất bán: ……………………. (con hoặc kg) 

- Tổng số lượng/khối lượng thủy sản bị tiêu hủy: ……………………. (con hoặc kg) 

2. Thông tin chung về giám sát chủ động 

Ghi rõ thời gian giám sát (ngày, tháng, năm) 
Bệnh được giám sát (ghi rõ tên từng bệnh) 
Mô tả về thiết kế giám sát dịch bệnh đối với cấp cơ sở, cấp ao của mỗi cơ sở được lựa chọn 
giám sát; tần suất lấy mẫu giám sát; tổng số cơ sở được giám sát; tổng số lần lấy mẫu; tổng số 
mẫu đơn đã lấy (ghi rõ tên và số lượng từng loại mẫu, bao gồm: động vật thủy sản: mẫu môi 
trường: mẫu thức ăn tươi sống; vật chủ trung gian tự nhiên; mẫu khác); mẫu xét nghiệm (ghi 
rõ tên và số lượng mẫu đơn, mẫu gộp), ... 
- Số lượng ao/bể được lấy mẫu như sau: 

Số 
lần 
lấy 

mẫu 

Ngày 
tháng 

năm lấy 
mẫu 

Số lượng 
cơ sở 

nuôi tại 
thời điểm 
lấy mẫu 

Số 
lượng 
cơ sở 
được 
giám 
sát 

Tổng 
số 

lượng 
ao 
của 
các 

cơ sở 
được 
giám 
sát 

Số lượng 
ao/bể được 
chọn giám 

sát 

Số lượng mẫu lấy xét 
nghiệm 

Thủy 
sản 

Môi 
trường 

(Ghi 
rõ 

từng 
loại 
mẫu 
khác

) 

1         

2         

...         



Tổng cộng       

3. Kết quả giám sát dịch bệnh 

a) Kết quả giám sát bị động (bao gồm thông tin về tổng đàn, tình trạng sức khỏe động vật 
nuôi, số lượng động vật mắc bệnh, thời gian xảy ra bệnh, số lượng mẫu xét nghiệm và kết quả 
xét nghiệm,...). 
- Ghi rõ nội dung theo dõi sức khỏe thủy sản tại các cơ sở trong vùng (số lượng thủy sản chết; 
tiêu thụ thức ăn; sử dụng thuốc hóa chất; các chỉ tiêu môi trường nuôi; số lượng và tỷ lệ cơ 
sở thiệt hại do bệnh; số lượng và tỷ lệ ao/bể thiệt hại do bệnh; thời gian xảy ra bệnh (ngày, 
tháng năm theo từng bệnh)); loài thủy sản bị mắc bệnh, tuổi mắc bệnh; tổng lượng thủy sản 
chết/thiệt hại,… 

- Ghi rõ tổng số lần lấy mẫu, số lượng mẫu lấy khi thủy sản chết; số mẫu dương tính với bệnh 
đăng ký xây dựng an toàn dịch bệnh,... 

b) Giám sát chủ động (bao gồm thông tin về tổng đàn, tần suất, thời gian lấy mẫu, số lượng 
mẫu, kết quả xét nghiệm,...). 
- Ghi rõ kết quả giám sát đối với từng bệnh (tổng số cơ sở giám sát, tổng số cơ sở dương tính, 
tỷ lệ cơ sở dương tính; tổng số mẫu xét nghiệm, tổng số mẫu dương tính, tỷ lệ mẫu dương 
tính; thời gian lấy mẫu đối với mẫu cho kết quả dương tính; tác nhân gây bệnh được phát 
hiện tại cơ sở (ghi tên, địa chỉ của cơ sở)); ghi rõ loại mẫu dương tính, tuổi thủy sản bị nhiễm 
tác nhân gây bệnh, ... 

- Mô tả biện pháp xử lý tại cơ sở. 

Bảng tổng hợp dữ liệu cơ sở dương tính với tác nhân gây bệnh 

Số lần 
lấy 
mẫu 

Ngày, 
tháng, 
năm 

Tên 
bệnh 

Loại 
mẫu 

dương 
tính 

Số cơ 
sở 

dương 
tính (*) 

Đối 
tượng 
nuôi 

Tuổi 
thủy 
sản 

Số mẫu 
dương 

tính 

Biện 
pháp xử 

lý 

         

         

         

* Đối với từng cơ sở dương tính, liệt kê và ghi rõ tên cơ sở, địa chỉ, đối tượng nuôi, loại mẫu 
dương tính, tuổi thủy sản. 
Ghi chú: Kết quả xét nghiệm, biên bản và báo cáo kết quả xử lý dịch bệnh trong trường hợp 
có kết quả dương tính với tác nhân gây bệnh - cung cấp tại thời điểm kiểm tra thực tế tại 
vùng. 
IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH 

1. Diễn biến dịch bệnh tại vùng 

Mô tả cụ thể trong thời gian triển khai xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, vùng đã xảy ra dịch 
bệnh gì và đã tổ chức ứng phó dịch bệnh như thế nào, cụ thể: 

- Vùng xảy ra bệnh tại …………………. cơ sở, với tổng số lần xảy ra bệnh trong thời gian 
giám sát: …………………. (lần). 

- Tổng số lần xảy ra bệnh không thuộc danh sách các bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh: 
…………………. (lần). 

- Tổng số ao/bể xảy ra bệnh: 
………………….………………….………………………………  

- Tổng số/khối lượng thủy sản xử lý do dịch bệnh xảy ra: ………………….………………… 

- Diễn biến bệnh tại vùng cụ thể như sau: 



Tên bệnh Thời gian 
phát hiện 

bệnh (ngày, 
tháng, năm) 

Tên 
thủy 

sản bị 
bệnh 

Lứa 
tuổi 

Số cơ 
sở 

xảy 
ra 

bệnh 

Số 
ao/bể 

bị 
bệnh 

Số lượng 
thủy sản 
phải xử 
lý (kg) 

Thời 
gian xử 
lý xong 
bệnh 
(ngày, 
tháng, 
năm) 

        

        

2. Kết quả ứng phó dịch bệnh 

a) Đối với cơ sở bị bệnh 

Mô tả các biện pháp và kết quả xử lý đối với ao/ bể bị bệnh (xử lý thủy sản mắc bệnh; thức ăn 
tươi sống nhiễm tác nhân gây bệnh (nếu có); đối với nước ao/bể nuôi bị bệnh; đối với công cụ 
dùng cho ao/bể nuôi bị bệnh; đối với bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ vận chuyển, xử lý 
ao/bể bị bệnh; công tác vệ sinh khử trùng khu vực bị bệnh và cơ sở bị bệnh; xử lý đối với hệ 
thống nước cấp, nước thoát, khu vực nước thải). 
b) Đối với cơ sở không bị bệnh (nêu rõ từng biện pháp áp dụng đối với các cơ sở này nhằm 
nâng cao khả năng bảo vệ, ngăn chặn sự xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào cơ sở, các 
giải pháp mang tính bao quát vùng như: Kiểm soát vận chuyển thủy sản, thức ăn tươi sống, ... 
ra, vào vùng; quản lý động vật hoang dã tại các cơ sở; khử trùng tiêu độc; quản lý người ra 
vào tại các cơ sở). 
3. Kết quả điều tra, truy xuất, xác định nguồn bệnh xuất hiện tại vùng (mô tả việc điều 
tra, xác minh ổ dịch) 
4. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh áp dụng đối với vùng 

5. Công tác báo cáo, phối hợp với Cơ quan thú y 

Ghi chú: Kết quả xét nghiệm, biên bản và báo cáo kết quả xử lý dịch bệnh trong trường hợp 
có kết quả dương tính với tác nhân gây bệnh - cung cấp tại thời điểm kiểm tra thực tế tại 
vùng. 


